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Thực hành cụ thể  
 

 Tự lập & Trao quyền kinh tế của phụ nữ thông qua tín dụng Vi mô  (SREEW-ML) 

 Phân loại: Thực hành triển vọng  

 City / Town / Village: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên  

 Quốc gia: Việt Nam  

 Khu vực: Châu Á  

 Tên của Người Liên hệ: Chị  Nguyến Hồng Tranh Hoa  
 Địa chỉ:  Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế, Việt Nam  
 Quốc gia: Việt Nam  
 Điện thoại: 84-54-3846145  
 Fax: 84-54-3846145  
 E-Mail: qkktl@dng.vnn.vn  

 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ  

 Hạng mục của Thực hành  

 Phát triển Kinh tế  

 Tín dụng vi mô  

 Bình đẳng giới và xã hội Bao gồm : 

 Trao quyền cho phụ nữ  

 Quy hoạch vùng và đô thị  

 Chương trình nghị sự 21 địa phương  hóa  

 Mức độ hoạt động: Thành phố / Thị xã  

 Hệ thống sinh thái: nhiệt đới / cận nhiệt đới  

 Tóm tắt:  

 Tự lập & Trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua cho vay vốn vi mô (SREEW-ML) là 
một cơ sở dự án được thành lập bởi một nhà từ thiện được điều hành bởi một sự hợp tác 
của ba tổ chức phi chính phủ (NGOs), và thúc đẩy các chính phủ ở cấp độ cộng đồng. 
SREEW-ML đạt ra cho các gia đình nghèo do phụ nữ cần giúp đỡ với khoản vay vi mô 
không cần thế chấp để theo đuổi buôn bán để tự chu cấp và qua đó trao quyền lãnh đạo 
trong gia đình và công việc cộng đồng.  

 Quá trình vay vốn vi mô trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa từng bị chiến 
tranh Việt Nam  tàn phá là thách thức do sự cần thiết phải tìm kiếm sự tham gia của 
chính quyền địa phương, đào tạo khách hàng vay, giải ngân cho vay và thu hồi các khoản 
thanh toán bằng tiền mặt, và đi lại trên những con đường nhỏ ở nông thôn.  Tuy nhiên, 
kết quả đã vượt quá mong đợi.  Từ năm 2000 đến năm 2005, SREEW-ML đã hỗ trợ hơn 
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7.400 người phụ nữ đứng đầu các gia đình ở 24 cộng đồng.  Hơn 400 người kết thúc 
chương trình sau khi hoàn thành ba chu kỳ vay vốn và hiện nay có thể vay vốn từ các 
ngân hàng thương mại.  Vốn đầu tư của SREEW-ML đã vượt quá 900.000 USD, các chi 
phí không quá 6%, và tỷ lệ thu hồi vốn đã có hơn 98,2%.  Dự án có thể sử dụng thu nhập 
có được để xây dựng trường học và học bổng giải thưởng.  

 Thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã  khát quát SREEW-ML là một hợp phần 
quan trọng của kế hoạch phát triển chiến lược của địa phương.  Sáng tạo ý tưởng mà 
SREEW-ML đang theo đuổi bao gồm: nâng cao vị thế mỗi nhóm tương trợ(MSG) để tài 
trợ cho một gia đình rất nghèo để tự lực cánh sinh, điều hành dự án như là một tổ chức 
tín dụng, mở rộng các cộng đồng người thụ hưởng bằng 100%, và giúp đỡ phát triển dự 
án  tại các tỉnh khác của Việt Nam.  

 Các ngày sự kiện:  

 • Tháng 11 năm 1999: FESR hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Huế. 

 • Tháng Hai 2000: QKKTL được thành lập như là một NGO. 

 • Tháng 3 năm 2002: Cho vay tới 1.000 gia đình/12 cộng đồng.  Đạt được tính bền vững 

 • Tháng 10 năm 2004: Cho vay tới 5.000 gia đình/18 cộng đồng.  100 phụ nữ kết thúc 
việc vay vốn. 

 • Tháng 2 năm 2005: thành phố Huế và ba Tổ chức phi chính phủ tham gia với QKKTL 
và FESR.  

 Tường thuật:  

 Tình hình trước khi Sáng kiến Bắt đầu  

 Huế là cố đô của triều Nguyễn.  UNESCO đã công nhận Huế là di sản văn hóa thế giới. 
Tuy nhiên, kinh tế Huế là  bất lợi bởi vì nó có ít đất canh tác và khí hậu khắc nghiệt.  Phụ 
nữ sống trong hoàn cảnh khó khăn do hệ thống Nho giáo không đề cao vai trò người phụ 
nữ trong gia đình và xã hội.  

 Thành lập các ưu tiên  

 Sự tự tin là một bản chất tốt của con người giúp họ vượt qua nghịch cảnh và tiến tới 
thịnh vượng.  Tinh thần tự lập  chỉ có thể phát sinh trong những điều kiện thuận lợi, 
chẳng hạn như có đủ lòng tự trọng,  một cảm giác an toàn, và các nguồn lực xã hội. 
Những điều kiện này hiếm khi tồn tại ở Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là ở phụ nữ.  

 Ưu tiên đầu tiên SREEW-ML là để tạo thuận lợi cho kinh tế tự cung tự cấp của phụ nữ 
để họ có sự bình đẳng với nam giới khi đối mặt với những thách thức hàng ngày.  Các ưu 
tiên thứ hai là cung cấp kiến thức cơ bản của quyền con người và sức khỏe.  Các ưu tiên 
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thứ ba là để tạo điều kiện một cộng đồng sôi động, trong đó công dân tham gia tự do 
trong Chương trình nghị sự 21 được địa phương hóa.  

 Xây dựng Mục tiêu và chiến lược  

 Mục tiêu của SREEW-ML là hỗ trợ phụ nữ trong gia đình nghèo buôn bán để kiếm  thu 
nhập cho gia đình của họ.  Mục tiêu đồng thời là trao quyền phụ nữ để chống đỡ cho 
mình tạo sự bình đẳng trong các vấn đề của gia đình và cộng đồng.  

 SREEW-ML đầu tiên thiết lập một loạt các mục tiêu minh bạch, qui tắc ứng xử, và theo 
pháp luật đối với tổ chức.  Nhân viên xã hội phối hợp với các chính phủ cộng đồng để có 
được hỗ trợ, và với đội ngũ cộng tác viên tiến hành cho vay tới các Tổ tương trợ.  Các 
buổi tập huấn được tiến hành trước khi ký hợp đồng và giải ngân mỗi khoản cho vay. 
Tôn trọng, danh dự, chính trực, và minh bạch được quan sát nghiêm ngặt để đảm bảo sự 
tin tưởng.  

 Huy động nguồn lực 

 Một người Mỹ gốc Việt đảm bảo cung cấp cho  QKKTL 100.000 USD / năm trong 5 
năm, với điều kiện là nó đã được quan tâm để tạo ra thu nhập đủ để trả tiền cho tất cả các 
chi phí trong thời hạn 2 năm và để tìm kiếm thêm vốn đầu tư từ các nguồn khác trong 
vòng 5 năm.  Các điều kiện này được đáp ứng trong năm 2002 và 2005, tương ứng.  Hiện 
nay SREEW-ML đã đóng góp vốn từ Tạo cơ hội tại Việt Nam (COVN), Phòng đọc sách 
(RTR), và East Meets West Foundation (EMW).   

 SREEW-ML thông qua các phương pháp Grameen với sửa đổi cho phù hợp với điều 
kiện địa phương.  Đặc biệt, chúng tôi rất nhạy cảm với hoàn cảnh của phụ nữ nghèo, và 
đã không tính lãi suất  "thương mại" .  Chúng tôi kiểm soát chi phí một cách cẩn thận. 
Chúng tôi cũng có vài quá trình vay tiền có quá trình đào tạo, qua đó truyền đạt kiến thức 
về kỹ năng buôn bán, quyền phụ nữ, y tế, và các phương pháp để đấu tranh chống bạo 
lực với phụ nữ.  Hội đồng quản trị  của SREEW-ML bao gồm các công dân được cộng 
đồng tôn trọng và không hưởng lương.  Giám đốc điều hành là một phụ nữ,cũng  như 
phó giám đốc.  Tất cả nhânv iên là người dân địa phương và sinh viên tốt nghiệp đại học. 
Chúng tôi duy trì mối quan hệ tuyệt vời với cộng đồng, thành phố, tỉnh và chính quyền, 
và đã nhận được sự hợp tác tuyệt vời.  

 Quy trình  

 SREEW-ML là  quá trình bắt đầu với việc nghiên cứu  một cộng đồng địa phương để 
thiết lập kế hoạch hoạt động.  Khi Hội đồng quản trị phê duyệt đồng ý , hai nhân viên 
được giao làm việc với chính quyền địa phương, tìm kiếm một cộng tác viên địa phương, 
thông báo cho dân cư, và Tổ tương trợ.  Các nhân viên tiến hành các buổi tập huấn về các 
mục tiêu,  điều lệ, và quá trình cho vay.  Danh dự,  sự liêm chính, trung thực, tuân thủ 
các luật lệ, minh bạch, và giúp đỡ lẫn nhau được ưu tiên trong quá trình đào tạo.  Khi giải 
ngân, các nhân viên bổ sung  tài liệu  tập huấn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, 
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giáo dục giới tính, và  quyền phụ nữ.  

 SREEW-ML có chi phí thấp hơn ngân hàng thương mại.  Chúng tôi cũng tiến hành hợp 
đồng cho vay một cách nhanh chóng mà không đòi hỏi tài sản thế chấp, thay vào đó là tín 
chấp.  Chúng tôi cung cấp tiền thưởng cho sự tuân thủ các thỏa thuận.  Chúng tôi cấp học 
bổng và xây dựng trường mẫu giáo.  SREEW-ML được đánh giá cao mà không cần phải 
làm cho tuyên bố hoặc quảng cáo cho chính nó.  

 Một vấn đề SREEW-ML khó khăn ban đầu của chương trình là sự nghi ngờ  hoặc thiếu 
hợp tác của một vài viên chức địa phương.  Điều này đã được loại bỏ, nhờ vào hiệu quả 
thể hiện của chúng tôi.  

 Những rủi ro SREEW-ML phải đối mặt rất nhiều. Chẳng hạn như thiên tai,  lũ lụt lớn 
hoặc tôm nuôi, gia cầm bị dịch bệnh.  Trong hoàn cảnh như vậy, người nghèo có thể 
không không trả được số tiền phải trả hàng tháng hoặc để trả nợ các khoản vay .  Một 
nguy cơ khác là sự an toàn của nhân viên  chúng tôi đã phải cực chẳng đả mang một 
khoản tiền lớn tiền mặt trong một xã hội mà trong đó thẻ tín dụng không được sử dụng 
rộng rãi và các ngân hàng đang tồn tại chỉ ở trung tâm thành phố.  SREEW-ML đã thực 
hiện một kế hoạch để giảm thiểu những rủi ro này.  

 Sau 6 năm hoạt động thành công tại 24 cộng đồng, người dân và chính phủ giờ đây chào 
đón SREEW-ML nhiệt tình.  Chúng tôi hiện không có đủ vốn để mở rộng đến tất cả các 
cộng đồng.  Nhiều tổ chức phi chính phủ đã đề nghị tham gia hoặc nhân rộng chương 
trình tại các tỉnh khác.  Thành phố Huế, Thừa Thiên-Huế đã phối để  SREEW-ML như là 
một yếu tố thiết yếu  trong kế hoạch phát triển chiến lược .  

 Kết quả đạt được  

 SREEW-ML đã đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra trong năm 2000.  Chúng tôi đã giúp 
đỡ 7.400 phụ nữ nghèo ở 24 cộng đồng, số phụ nữ kết thúc vay vốn gần 500 đến năm 
2005, tỉ lệ thu hồi đạt được 98,2%.  Chúng tôi có thêm 48 suất học bổng được trao hàng 
năm, xây dựng hai trường mẫu giáo và đào tạo các giáo viên nữ để vận hành chúng như 
là các tư thục, và tổ chức các buổi tập huấn cho nông dân nuôi tôm để chống lại  đại dịch. 
Người dân Thừa Thiên-Huế bây giờ chào đón nồng nhiệt SREEW-ML, và các chương 
trình đã trở thành một yếu tố thiết yếu của kế hoạch phát triển chiến lược của chính phủ.  
Nhiều tổ chức phi chính phủ đã phối hợp với SREEW-ML.  Những người khác muốn 
nhân rộng những thành công của chúng tôi tại các địa phương khác của Việt Nam.  

 Chúng tôi thấy năm câu chuyện thành công và ví dụ một trong những nghịch cảnh trong  
mục Phụ Lục.  Nhân viên của chúng tôi liên lạc với những người hưởng lợi hàng tháng, 
thăm họ tại nhà hoặc nơi làm việc của họ.  Họ báo cáo các dấu hiệu nhìn thấy được cải 
thiện, bao gồm cả xe đạp mua mới, nội thất mới, hàng hóa đa dạng, mua thêm lợn, gia 
tăng số lượng cây ăn quả hoặc diện tích rau, hoặc các dấu hiệu khác của sự cải thiện.  
Trên hết tất cả, họ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người dân và hạnh phúc của 
khách hàng vay, ngay cả khi hoàn trả lại khoản vay.  Nhiều phụ nữ hưởng lợi đã khẳng 
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định vai trò lãnh đạo trong cộng đồng.  Hiệu suất các biện pháp bao gồm: số lượng các 
gia đình, cộng đồng, và số tổ tương trợ; số người tự lập sau khi kết thúc vay vốn; dư nợ 
cho vay; yếu tố thu hồi vốn; tỷ lệ thu nhập trên chi phí, số lượng học bổng được trao, số 
trường mẫu giáo được xây dựng; và vai trò lãnh đạo của phụ nữ thụ hưởng trong cộng 
đồng .  

 Tính bền vững  

 Tính bền vững là nhìn từ hai khía cạnh khác nhau,  sự tin cậy và khả năng kinh tế được 
duy trì  để tạo ra thu nhập nuôi gia đình và, sau ba vòng vay từ SREEW-ML, các người 
vay có thể có được một khoản vay từ ngân hàng thương mại để tiếp tục kế hoạch cuộc 
sống của họ .   

 Tài chính, SREEW-ML là bền vững vì lợi ích thu nhập đã vượt quá chi phí hoạt động.  
Để mở rộng, SREEW-ML có kế hoạch tăng vốn từ người nước ngoài đồng cảm Huế 
đang sống ở khắp nơi trên thế giới.   Ngoài ra, chúng tôi định vay vốn với lãi suất thấp từ 
các tổ chức, như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á, đã thông cảm với 
sự tái phát triển của chiến tranh tàn phá Việt Nam.  Chúng tôi chắc chắn rằng các mức lãi 
suất giữa vay và cho vay là đủ cho chúng tôi để vận hành chương trình.  Cuối cùng, 
SREEW-ML kế hoạch để áp dụng cho các hoạt động như một tổ chức tín dụng, nhận tiền 
gửi từ các công dân để cho vay đối với người nghèo hơn.  Với những kinh nghiệm thu 
được trong 6 năm qua, chúng tôi không có nghi ngờ rằng nỗ lực này sẽ đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của chương trình.  

 SREEW-ML đã thành công trong việc giảm nghèo ở 24 cộng đồng nó phục vụ, nâng cao 
năng lực tự lực của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng, và góp phần nâng cao vị thế bền 
vững về vai trò của họ như là đối tác bình đẳng với các thành viên nam.  Với phụ nữ 
nhận thức được quyền và có khả năng chống đỡ cho mình và chống lại những mối nguy 
hiểm của cuộc sống.  

 Bài học kinh nghiệm  

 SREEW-ML đã học được nhiều bài học từ hoạt động trên 6 năm qua.  Bốn trong số đó 
là: kế hoạch và tổ chức cẩn thận, được minh bạch, kế hoạch cho những rủi ro, và chọn hệ 
thống thông tin quản lý (MIS).  

 SREEW-ML bắt đầu ngay bằng cách thiết lập mục tiêu, qui tắc ứng xử, và theo pháp 
luật.  Nó trưng cầu sự tham gia của công dân  trong Hội đồng quản trị được người địa 
phương tôn trọng, tạo một sự tín nhiệm ngay lập tức với chính phủ và cộng đồng.  Nó 
thuê nhân viên một cách cẩn thận bởi nhấn mạnh mối quan tâm đúng đối với đạo đức, 
thảo luận vấn đề công khai.  

 Minh bạch là một tính năng cho phép SREEW-ML có thể quản hàng trăm ngàn đô la mà 
không có các vấn đề về hành vi trộm cắp, nghi ngờ, báo cáo tài chính cho dự án được mở 
cho bất cứ ai cần phải biết, và được kiểm toán bởi đồng nghiệp trên cơ sở luân phiên, 
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ngoài việc kiểm toán bên ngoài.  Tất cả các chi phí phải được niêm yết. 

 SREEW-ML không đủ cho kế hoạch rủi ro khi tài trợ hàng trăm nông dân nuôi tôm xuất 
khẩu.  SREEW-ML đã không lường trước vấn đề lớn với các dự án, tuy nhiên, một đợt 
dịch bệnh đã  quét sạch tôm trong năm 2005, gây ra các yếu tố SREEW-ML thu hồi vốn 
giảm từ 100% đến 98,2%.  SREEW-ML đã sử dụng Excel, kết hợp với kế toán viết tay 
để đạt được nhiệm vụ này vô cùng to lớn.  Trong khi chúng tôi đã làm việc với Cục 
CNTT của Đại học Huế để biên dịch phần mềm để theo dõi các khoản vay, phần mềm 
này vẫn còn quá hạn chế để chúng tôi truy vấn thông tin quan trọng.  Chúng tôi cần hỗ 
trợ bổ sung và được  tìm kiếm một giải pháp hiệu quả chi phí.  

 Sự phổ biến nhân rộng 

 Việt Nam có Tao Yeu May (TYM) là một chương trình cho vay ở miền Bắc và CEP 
cũng là  chương trình cho vay vi mô ở miền Nam.  Các chương trình này được khởi 
xướng bởi các thực thể chính phủ, và không phải là bền vững do chi phí vận hành cao.  
SREEW-ML được dựa trên khái niệm về tự lập, kiểm soát chi phí, động lực tinh thần, 
giải thưởng, và minh bạch.  Đó là thể nhân rộng và phổ biến.  

 Kế hoạch phát triển chiến lược của thành phố Huế bao gồm phủ xanh thành phố, tái định 
cư các khu nhà ổ chuột dột nát dọc theo sông Hương, giải tỏa các đường phố của người 
vô gia cư , và cung cấp đào tạo nghề cho người thất nghiệp.  Thành phố đã yêu cầu các 
SREEW-ML để mở rộng khái niệm tự chủ cho các kế hoạch này.  

 Phía bắc của tỉnh Thừa Thiên-Huế là tỉnh Quảng Trị và phía nam là tỉnh Quảng Nam.  
Bạn bè của SREEW-ML đã thăm dò chuyển giao kinh nghiệm của chúng tôi để thiết lập 
chương trình tương tự tại các địa phương.  Chúng tôi giải thích cho những người bạn 
rằng tiền hiện có một mình không thể xây dựng một chương trình tương tự như SREEW-
ML.  Đề xuất kế hoạch, quy tắc minh bạch, thực hiện đạo đức, tính chịu khó của nhân 
viên, tin cậy hay hoài nghi, thiếu hiệu quả hoặc hiệu quả, và đó là  sự thành công hay thất 
bại của các chương trình này.  

 SREEW-MLcó  kế hoạch tăng gấp đôi qui mô của nó đến 14.000 phụ nữ được hưởng lợi 
ở 50 cộng đồng trong 5 năm tiếp theo.  Chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ thành 
công bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên của chúng ta và những người từ các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài thông cảm với Huế đóng góp vào chương trình.  Chúng ta 
hình dung sự nhân rộng SREEW-ML khắp Việt Nam trong thế kỷ 21.  Đặc biệt, chúng 
tôi hình dung thành công trong việc trao quyền cho phụ nữ được đối tác bình đẳng với 
nam giới trong tất cả  các nỗ lực, và để có thể lo liệu cho mình chống lại những mối nguy 
hiểm mà thường đến phụ nữ trong cảnh nghèo đói.  

 Liên quan đến chính sách / pháp chế  

 Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam chuẩn bị chương trình nghị sự 21 của Việt Nam 
ngày 09 tháng 3 Năm 2005, để có hiệu lực sau 15 ngày của nó trong Đăng kiểm Việt 
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Nam.  SREEW-ML phù hợp với chương trình nghị sự này.  CT UBND TP Huế trình báy 
các chương trình SREEW-ML trong Hội nghị các Chut tịch UBND các thành phố tại Hà 
Nội vào tháng bảy năm 2005.  

 Tham khảo:  
 Quỹ Khuyến khích tự Reliance (FESR-USA) &    

Quy Khuyến Khich Tu Lập (QKKTL-Việt 
Nam)  

 Thành tựu nổi bật của, 2000-2005  

 Project Origin  

 Miền Trung Việt Nam, đặc biệt là Thừa Thiên-Huế, đã bị tàn phá vào năm 1999 bởi 
những gì được bây giờ được gọi là năm lũ lụt 100 namư của năm 1999.  Trung tâm thành 
phố Huế đã được ngập nước với 2 feet nước mà đến từ các vùng núi Tây sau  một tuần 
mưa không ngớt.  Hàng chục nghìn gia đình mất nhà ở  do nhà được xây dựng  nằm ở 
vùng đồng bằng và dọc theo sông Hương.  Một trong những gia đình người Mỹ gốc Việt 
đã gửi 40.000 USD và hỏi bạn bè địa phương để cung cấp cho trường hợp khẩn cấp cần 
giúp đỡ , ưu tiên cho người già và trẻ em.  Hơn ba chục tình nguyện viên tham gia vào nỗ 
lực của công dân này, và hơn 4.000 gia đình được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này.  

 Sau đó, các tình nguyện viên và các nhà tài trợ người Mỹ gốc Việt hợp tác với nhau để 
khởi động Quỹ Khuyến Khich Tu Lập (QKKTL), trong đó, dịch sang tiếng Anh, có 
nghĩa là cho Quỹ Khuyến khích Tự Lập, và là bản sao  một tổ chức Phi chính phủ Mỹ 
cùng tên (FESR).  QKKTL có mục tiêu hỗ trợ cho những người được xác định để giúp 
đỡ mình trong ở Việt Nam, nơi một khu vực nhỏ dân số trở nên giàu có trong khi đa số 
người dân vẫn không chắc chắn về kinh tế của họ cũng như tương lai của con cái họ.  
QKKTL chọn  mục tiêu là phụ nữ trong các cộng đồng nghèo là đối tượng chủ yếu của 
nó bởi vì kinh nghiệm đã chỉ ra rằng đói nghèo ở phụ nữ là nguyên nhân gốc của sự bất 
bình đẳng và lạm dụng ảnh hưởng nhiều cho họ và con cái của họ.  Trao quyền cho phụ 
nữ thông qua kinh tế tự túc đi một chặng đường dài hướng tới trang bị cho họ những kỹ 
năng và sẽ đấu tranh chống bất bình đẳng, nâng cao giáo dục  con cái của họ, và để bảo 
vệ mình khỏi các vi phạm tiềm năng được phổ biến với phụ nữ.  

 SREEW-ML được thành lập với một định nghĩa rõ ràng về sứ mệnh, mục tiêu, phương 
thức hoạt động, và Điều lệ.  Những đạo đức của cán bộ và minh bạch của các hoạt động 
đượ đề  cao nhất trong  danh sách các yêu cầu của dự án.  Các giá trị trụ cột khác bao 
gồm việc tuân thủ pháp luật, hiệu quả cao, hiệu quả chi phí, và tính đáp ứng.  Các nhân 
viên đã tăng từ 3 trong năm 2000 đến 12 người trong năm 2006, với 2 vị trí bổ sung 
trong quá trình kiện toàn tổ chức.  Hai trong số bốn thành viên của Hội đồng quản trị cư 
trú ở Huế và sẵn sàng đối mặt với việc ra quyết định.  QKKTL có một Bản ghi nhớ hợp 
tác với thành phố Huế, trong một nỗ lực chung để xoá đói, giảm nghèo.    
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 Thành tựu nổi bật của  

 Điểm nổi bật những thành tựu bao gồm:  

                         •   Hỗ trợ 7.400 gia đình ở 24 cộng đồng với các khoản vay của các vi  
mô  từ 2 triệu  đến 10 triệu đồng (150-750 USD),  Thời gian trả gốc và lãi là từ 12-18 
tháng.  Hơn 300 gia đình đã tự túc kinh tế sau khi kết thúc vay.  Cách tiếp cận vi mô 
Grameen để cho vay đã được thích nghi.  Khách hàng vay được khuyến khích hình thức 
MSGs, gồm 10 khách hàng vay sống gần nhau, và chia sẻ thông tin về khả năng tự lập.  
(MSGs của các gia đình buôn bán nhỏ , thường là 3-5 người đi vay mỗi MSGs.) .  Họ 
học cùng thói quen trả tiền gốc và lãi hàng  tháng.  Một hoặc hai người nổi tiếng ở địa 
phương trong cộng đồng là cộng tác viên để đảm bảo thông tin liên lạc với tất cả các 
MSGs trong cộng đồng.  Tỷ lệ thu hồi vốn đã được 98,2%, và mức độ tin tưởng vào các 
chương trình trong số các khách hàng vay đã được bình đẳng cao.  
 .                         •   Đã thành công trong tập huấn cho phụ nữ 10-20 người trong khi 
giải ngân về thói quen tốt về vệ sinh, vệ sinh, nuôi con, và dự toán ngân sách.  Ước tính 
của chúng tôi là một số 6.500 phụ nữ và khoảng 500 người đã được tập huấn thêm khi 
khi họ bắt tay vào các khoản vay thứ hai hoặc thứ ba sau khi hoàn tất thành công các 
khoản vay đầu tiên.    
 .                         •   Xây dựng hai mô hình trường mẫu giáo trong cộng đồng người 
nghèo của An Cựu và Thủy An, và giáo viên nữ được đào tạo từ ngày động thổ, trong 
một nỗ lực để trao quyền cho các giáo viên và các ủy viên tình nguyện địa phương để 
yêu cầu bồi thường, có  thực hiện  kế hoạch để trường tự lập  trong vòng 3 năm.  
 .                         •   Cấp 48 học bổng hàng năm cho sinh viên nghèo nhưng học giỏi 
trong cộng đồng..  Số tiền đến từ các khoản dôi ra giữa lãi vay và chi phí vận hành.  Đây 
là khoảng 0,2% của khoản vay chưa trả, và có thể tăng tới 120 học bổng và 0,5% nếu chi 
phí tiếp tục được kiểm soát tốt.  
 .                         •   Thu được sự hợp tác nhiệt tình từ chính quyền thành phố Huế và 
chính quyền địa phương cũng như của người dân, tổ chức.  Minh bạch 100% , trong đó 
bất cứ ai biết có thể truy cập các tập tin QKKTL và tài chính, và rằng tất cả các câu hỏi 
được trả lời.  Tuyệt đối không có tiền lãng phí và bất kỳ hình thức tham nhũng nào.  
 .                         •   Bắt đầu để có được sự hợp tác từ nhiều người Mỹ gốc Việt ở nước 
ngoài đóng góp vào nguyên nhân thành công  thông qua một tổ chức phi chính phủ đáng 
tin cậy (NGO).  Ví dụ, nhân dịp năm mới âm lịch, vào đầu tháng 2 năm 2006, một người 
bạn của QKKTL gửi 1.000 cặp mới cho trẻ em, quần áo, vớ và găng tay cho nhân viên 
của QKKTL để phân phối cho học sinh ở các  trường tiểu học, mẫu giáo trong các địa 
phương nghèo .    
 QKKTL bây giờ là nổi tiếng  ở địa bàn TP Huế như là một tổ chức  đã xây dựng các 
công trình vô vị lợi cho người nghèo và cộng đồng, chủ yếu là thông qua phụ nữ.  Nó 
được biết đến là minh bạch và  sẵn sàng đáp ứng. Thành phố Huế xem xét QKKTL 
một yếu tố thiết yếu của kế hoạch phát triển trong   thế kỷ 21.  CT UBND TP Huế đã 
giới thiệu một số thành tựu của QKKTL tại hội nghị quốc gia của các chủ tịch thành 
phố tại Hà Nội.    
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 Xây dựng trường mẫu giáo và tự hoạt động tự lập  

 Năm 2004, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế  tiếp cận QKKTL để tìm sự 
giúp đỡ xây dựng một nhà trẻ  có 4 phòng học tại An Cựu-Thủy An khu vực là các 
khu vực nghèo.  Nghiên cứu chỉ ra rằng đã có 700 trẻ em dưới 6 tuổi ở khu vực này  
không có trường mẫu giáo  

 QKKTL ngay lập tức tiếp cận hai  nhân viên phi chính phủ, East Meets West và Phòng 
Đọc sách, để  cùng tham gia lực lượng  giúp đỡ.    Chúng tôi cũng yêu cầu các chính 
quyền địa phương giúp đáp ứng hai điều kiện: (1) phải chịu trách nhiệm về đất đai, 
đường, các sân, và các hàng rào, và (2) họ phải đồng ý với một mô hình qua đó trao 
quyền cho các giáo viên và nhà trường để lên kế hoạch cho tự lập như một trường học 
tư thục trong vòng 3 năm.  Cả hai điều kiện đã được đồng ý.  

 Các tổ chức từ thiện giúp hai trường học được xây dựng trong vòng 3 tháng bởi một nhà 
xây dựng đáng tin cậy, sử dụng các  nguyên vật liệu được thiết kế, lịch trình, và kiểm tra.  
Chính quyền địa phương đã  mất 6 tháng để hoàn thành một phần những yêu cầu.  Bốn 
giáo viên được tuyển dụng bởi QKKTL và được tập huấn  từ ngày động thổ để thực hiện 
kế hoạch tự lập.  Các trường học đã được đưa vào hoạt động ngày 20 tháng 8 2005, hòa 
chung niềm vui lớn của người dân địa phương.   

.   

 Thông tin liên hệ khác  

 
 Tổ chức đề cử:  
 Quỹ Khuyến Khich Tu Lập (QKKTL)  Địa chỉ:  
 01 Lê Hồng Phong, Huế, Việt Nam 

 Đối tác 1:  
 Quỹ Khuyến khích tự Reliance (FESR)  
 
 
 Địa chỉ:  
 8021 Golfers Oasis Dr., Las Vegas, NV 89149  
Telephone: 702-395-6680  
Fax: 702-395-6682  
E-Mail: DoanLPhung@aol.com  

 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính  

 Đối tác 2:  
 Quỹ Khuyến Khich Tu Lập (QKKTL)  
 
 Địa chỉ:  
 01 Lê Hồng Phong, thành phố Huế, 
Việt Nam  
 Điện thoại: 84-54-3846145  
 Fax: 84-54-3846145  
 E-Mail: qkktl@dng.vnn.vn  
 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính 
phủ  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ kỹ thuật  

 

 Đối tác 3:  
 East Meets West Foundation  

 Đối tác 4:  
 Huế UBND Thành phố  
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 Tên của Người Liên hệ: KHÔNG CUNG CẤP  
 Địa chỉ:  
 PO Box 29.292, Oakland, CA 94.604  
 Điện thoại: 510-763-7045  
 Fax: 510-763-6545  
 E-Mail: info@eastmeetswest.org  
 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính  

 Địa chỉ:  
 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế, Việt 
Nam  
 Điện thoại: 84-54-3820914  
 Fax: 84-54-3832969  
 E-Mail: info@doingoai.org  
 Loại Tổ chức: Địa phương Authority  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ Chính trị  

 

 Đối tác 5:  
 Phòng Đọc Sách  
 Địa chỉ:  
 Các Presido, Hộp 29.127, San Francisco, CA 
94.129  
 Điện thoại: 415-561-3331  
 Fax: 415-561-4428  
 E-Mail: info@roomtoread.org  
 Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ  
 Loại hình Hỗ trợ: Hỗ trợ tài chính  

 

 

 Tài chính thông tin:  

 
Năm  

 Tổng 
Ngân sách 
(USD)  

 Đối tác 
1 (%)  

 Đối tác 
2 (%)  

 Đối tác 
3 (%)  

 Đối tác 
4 (%)  

 Đối tác 
5 (%)  

 Đối tác 
6 (%)  

 
2000  

 100.000   100   0   0   0   0   0  

 
2001  

 100.000   100   0   0   0   0   0  

 
2002  

 120.000   100   0   0   0   0   0  

 
2003  

 120.000   100   0   0   0   0   0  

 
2004  

 150.000   90   0   5   5   0   0  

 
2005  

 160.000   83,75   0   5   5   0   6,25  

 
 


